
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 667, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

28/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT

0110902579

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Chi tiết:  Sản xuất và gia công các sản phẩm vải len như:
+ Vải nhung và vải bông,
+ Lưới và đồ trang trí cửa sổ, vải đan trên máy Raschel và các 
máy tương tự,
+ Các loại vải bằng đan móc khác;
- Sản xuất sản phẩm giả da lông thú từ việc may đan.
- Thêu gia công trên vải, thêu vi tính, thêu các sản phẩm may 
mặc khác (trừ thêu trang phục).

1391

2. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

3. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

4. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

6. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

7. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

8. Sản xuất giày, dép 1520

9. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Buôn bán các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ PHÁT 
ĐẠT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHAT DAT CONSOLIDATION AND 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966823779 
Email: xt.tranminhduc@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
 (trừ loại Nhà nước cấm kinh doanh)

4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Trừ hoạt động đấu giá)

4774

19. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

20. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

21. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: “Kinh doanh bất động sản “ 

6810

22. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(không gồm hoạt động của đấu giá viên bất động sản)

6820

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật, lập phương án bảo quản lâm 
sản, thẩm định phương án kỹ thuật chống mối cho các công 
trình xây dựng và dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế 
phẩm.

7110

24. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(loại trừ hoạt động của những nhà báo độc lập;Thanh toán hối 
phiếu và thông tin tỷ lệ lượng và Tư vấn chứng khoán)

7490

25. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa 
được phân vào đâu.
- Dịch vụ kỹ thuật phòng chống côn trùng gây hại.
- Dịch vụ xông hơi khử trùng hàng hóa và diệt khuẩn;

8129

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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3.000.000.000 VNĐ

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết :
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 

8299

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035079009704

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

TRẦN QUANG HUYNH Nam
20/08/1979 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035079009704
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 6, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 6, Xã Tiến Thắng, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HUYNH Nam

20/08/1979 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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